
 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

     Số:            Quảng Ngãi, ngày 29 tháng  9 năm 2021 

V/v báo cáo 05 năm thực 

hiện Nghị quyết số 52/NQ-

CP về phát triển nguồn nhân 

lực DTTS 

 

 

 

 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Công 

thương, Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện miền núi và UBND 

các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa 

Hành. 
 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND 

tỉnh về việc ban hành kế hoạch phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số 

giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 tỉnh Quảng Ngãi và Công văn 

số 1328/UBDT-CSDT ngày 17/9/2021của Ủy ban Dân tộc về việc báo cáo 05 

năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP về phát triển nguồn nhân lực DTTS, 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các Sở và UBND các huyện có liên quan căn cứ nhiệm 

vụ được phân công tại Quyết định số 2638/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của 

UBND tỉnh và Công văn số 1328/UBDT-CSDT ngày 17/9/2021của Ủy ban Dân 

tộc báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP về phát triển 

nguồn nhân lực DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Đề cương và Phụ lục 

kèm theo. 

Báo cáo của các Sở và UBND các huyện gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước 

ngày 08/10/2021 để kịp thời tổng hợp tham mưu UBND xem xét, báo cáo Ủy 

ban Dân tộc theo đúng quy định. 

Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị Lãnh đạo Sở và UBND huyện quan tâm 

phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT, KHTH. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Nhân 



ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 

52/NQ-CP NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA 

CHÍNH PHỦ 

Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 

2016-2020 và định hướng đến năm 2030 

(Kèm theo Công văn số: 643/BDT-KHTH  ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban 

Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối, chính 

sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số. 

2. Các chính sách do địa phương ban hành thực hiện Nghị quyết 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết (so sánh các chỉ 

tiêu trước khi  thực hiện Nghị quyết và kết quả sau khi thực hiện Nghị quyết) 

- Về thể lực: 

+ Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi người DTTS. 

+Tuổi thọ bình quân của các DTTS. 

+Tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi của trẻ em DTTS dưới 5 tuổi. 

- Về trí lực 

+ Tỷ lệ trẻ em DTTS trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo được chăm sóc, 

giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non. 

+ Tỷ lệ học sinh DTTS đi học đúng độ tuổi bậc tiểu học, trung học 

cơ sở, trung học phổ thông. 

+ Số sinh viên DTTS (đại học, cao đẳng)/vạn dân. 

+ Số học viên DTTS được đào tạo sau đại học. 

+ Tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo chương 

trình giáo dục nghề nghiệp. 

- Nâng cao kiến thức xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng lao động và 

thông tin thị trường. 

+ Số người DTTS được tham gia giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn 

luyện lỹ năng sống, có khả năng hội nhập quốc tế. 

+ Số người DTTS trong độ tuổi lao động được cung cấp thông tin thị 

trường. 

2. Kết quả thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực 

dân tộc thiểu số do địa phương ban hành. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

1. Đánh giá chung 



2. Đánh giá tình hình thực hiện cụ thể của từng chỉ tiêu, nhóm chỉ tiêu 
(thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và những vấn đề còn tồn tại) 

IV. ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

1. Phương hướng chung 

2. Đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện Nghị 

quyết giai đoạn 2021-2025 và 2025-2030./. 

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 



Phụ lục 1: 

DANH MỤC CÁC CHÍNH SÁCH DO TỈNH BAN HÀNH THỰC HIỆN NGHỊ 

QUYẾT SỐ 52/NQ-CP 

Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-

2020 và định hướng đến năm 2030 

(Kèm theo Công văn số: 643/BDT-KHTH  ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Ban Dân 

tộc tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT Tên vănbản 

Cơ 
quan 
ban 

hành 

Nội dung 
thựchiện 

Đối 
tượng thụ 

hưởng 

Thời 
gian thực 

hiện 

Ghi 
chú 

1       
2       
3       

….       

       



Phụ lục 2: 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NGHỊ 
QUYẾT 52/NQ-CP 

Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 

2016-2020 và định hướng đến năm 2030 

(Kèm theo Công văn số: 643/BDT-KHTH  ngày 29 tháng 9 năm 2021 của 

Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi) 

 

 

STT 
Chỉ tiêu của đối với đồng bào 

DTTS 

Chỉ số 

năm 
2016 

Chỉ tiêu 

đạt được 
năm 2021 

Kết quả 

đạt được so 
với NQ 

Ghi 

chú 

I Nhóm chỉ tiêu về thể lực 

1 
Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 
tuổi người DTTS. 

    

2 
Tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi 
trẻ em DTTS dưới 5 tuổi 

    

3 
Tuổi thọ bình quân của các 
DTTS. 

    

II Nhóm chỉ tiêu về trí lực 

 

1 

Tỷ lệ trẻ em DTTS trong độ 

tuổi nhà trẻ được chăm sóc, 

giáo dục tại các cơ sở giáo dục 

mầm non 

    

 

2 

Tỷ lệ trẻ em DTTS trong độ 

tuổi mẫu giáo được chăm sóc, 

giáo dục tại các cơ sở giáo dục 

mầm non 

    

3 
Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số 
đi học đúng tuổi bậc tiểu học 

    

 

4 

Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số 
đi học đúng tuổi bậc trung học  
cơ sở 

    

 

5 

Tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số 
đi học đúng tuổi bậc trung học 
phổ thông 

    

6 
Tỷ lệ sinh viên dân tộc thiểu số 
học Cao đẳng 

    

7 
Tỷ lệ sinh viên dân tộc thiểu số 
học đại học 

    

8 
Tỷ lệ sinh viên dân tộc thiểu số 
được đào tạo sau đại học 

    

 

9 

Tỷ lệ người DTTS trong độ 

tuổi lao động được đào tạo 

chương trình giáo dục nghề 
nghiệp 

    

 

10 

Tỷ lệ người DTTS trong độ 

tuổi lao động được cung cấp 
thông tin thị trường 
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